
STT Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Biển kiểm soát Loại Phù hiệu Đơn vị được cấp

1 8144/PHXT CN 01/10/2018 1/10/2025 15C30435 Xe tải HKD TRẦN VĂN CƠ

3 8145/PHXT CN 01/10/2018 1/10/2025 15C20081 Xe tải HKD NGUYỄN DUY LAI

4 8146/PHXT CN 01/10/2018 1/10/2025 15C30535 Xe tải HKD ĐOÀN KIM KHIÊM

5 8147/PHXT CN 01/10/2018 1/10/2025 15C30541 Xe tải HKD PHẠM VĂN THỎA

6 8153/PHXT CN 02/10/2018 2/10/2025 16M6032 Xe tải CTY TNHH TÂN THÀNH

7 8154/PHXT CN 02/10/2018 2/10/2025 16N4007 Xe tải CTY TNHH TÂN THÀNH

8 8160/PHXT CN 03/10/2018 3/10/2025 15C28343 Xe tải HKD ĐINH THỊ HUẾ

9 8165/PHXT CN 04/10/2018 4/10/2025 16M6008 Xe tải HKD TRẦN VĂN TÍCH

10 8170/PHXT CN 05/10/2018 5/10/2025 15C12714 Xe tải HKD LÊ VĂN HUỲNH

13 8172/PHXT CN 05/10/2018 5/10/2025 15C25356 Xe tải HKD LÊ VĂN HUỲNH

15 8173/PHXT CN 05/10/2018 5/10/2025 15C30593 Xe tải HKD LÊ VĂN HUỲNH

16 8174/PHXT CN 05/10/2018 5/10/2025 15C30702 Xe tải HKD NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

17 8175/PHXT CN 05/10/2018 5/10/2025 15C25416 Xe tải HKD PHẠM NGỌC DOANH

18 8176/PHXT CN 05/10/2018 5/10/2025 15C30524 Xe tải HKD ĐÀO XUÂN DUY

19 8179/PHXT CN 05/10/2018 2/10/2025 15C08448 Xe tải CTY TNHH TÂN THÀNH

20 8182/PHXT CN 08/10/2018 8/10/2025 15C30509 Xe tải HKD HOÀNG VĂN KHOẢN

21 8183/PHXT CN 08/10/2018 8/10/2025 15C30608 Xe tải HKD TRẦN VĂN QUẾ

22 8185/PHXT CN 09/10/2018 9/10/2025 15C10923 Xe tải CTY TNHH AN ĐẠT THÀNH

23 8186/PHXT CN 09/10/2018 9/10/2025 15C30740 Xe tải HKD PHẠM VĂN LUÂN

24 8187/PHXT CN 09/10/2018 9/10/2025 15C27139 Xe tải HKD HOÀNG VĂN TRUNG

25 8188/PHXT CN 09/10/2018 9/10/2025 15C07712 Xe tải HKD ĐOÀN TRỌNG HẢI

26 8191/PHXT CN 10/10/2018 10/10/2025 15C30767 Xe tải CTY CP TM XD VT HÀ THIÊN PHÚ

27 8192/PHXT CN 10/10/2018 10/10/2025 15C30659 Xe tải CTY CP TM XD VT HÀ THIÊN PHÚ

28 8193/PHXT CN 10/10/2018 10/10/2025 15C30730 Xe tải CTY TNHH LOGISTICS QT BIỂN VÀNG

29 8194/PHXT CN 10/10/2018 10/10/2025 15C30635 Xe tải HKD PHẠM VĂN HIẾU

30 8202/PHXT CN 11/10/2018 11/10/2025 15C30644 Xe tải HKD NGUYỄN VĂN DUY

31 8203/PHXT CN 11/10/2018 11/10/2025 15C21117 Xe tải HKD TRẦN XUÂN DƯƠNG

32 8204/PHXT CN 11/10/2018 11/10/2025 15C30521 Xe tải HKD NGUYỄN ĐỨC THỂ

33 8223/PHXT CN 16/10/2018 16/10/2025 15C30850 Xe tải HKD LÊ THỊ MINH HUỆ

36 8224/PHXT CN 16/10/2018 16/10/2025 15C30934 Xe tải HKD BÙI VĂN LUYỆN
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37 8231/PHXT CN 18/10/2018 18/10/2025 15C30924 Xe tải HKD VŨ TIẾN DŨNG

38 8232/PHXT CN 18/10/2018 18/10/2025 15C30670 Xe tải HKD PHẠM VĂN CƯỜNG

39 8237/PHXT CN 22/10/2018 22/10/2025 15C30478 Xe tải HKD NGUYỄN VĂN PHONG

42 8241/PHXT CN 23/10/2018 23/10/2025 15C30640 Xe tải HKD PHAN THANH TÙNG

44 8247/PHXT CN 24/10/2018 24/10/2025 15C30704 Xe tải HKD HOÀNG PHÚ HOÀN

45 8248/PHXT CN 24/10/2018 24/10/2025 15C30884 Xe tải HKD CAO ĐỨC CHI

46 8258/PHXT CN 29/10/2018 29/10/2025 15C30980 Xe tải HKD VŨ XUÂN TRƯỜNG

49 8259/PHXT CN 29/10/2018 29/10/2025 15C30985 Xe tải HKD PHẠM ĐỨC HÙNG

50 8275/PHXT CN 30/10/2018 30/10/2025 15C30882 Xe tải HKD PHẠM NĂNG AN

51 8276/PHXT CN 30/10/2018 30/10/2025 15C10278 Xe tải HKD HOÀNG PHƯƠNG NAM

52 8280/PHXT CN 31/10/2018 31/10/2025 15C30878 Xe tải HKD HOÀNG ĐÌNH THANH

53 8333/PHXT CN 12/11/2018 22/10/2025 15C31031 Xe tải HKD NGUYỄN VĂN PHONG

54 9104/XTHP 04/7/2019 18/10/2025 15C32232 Xe tải HKD NGUYỄN HỮU HƯNG

56 9318/XTHP 27/9/2019 5/10/2025 15C33843 Xe tải HKD LÊ VĂN HUỲNH

57 9496/PHXT 26/11/2019 9/10/2025 15C34452 Xe tải HKD PHẠM VĂN LUÂN

58 10122/XTHP 29/7/2020 10/10/2025 15C31469 Xe tải
CTY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BIỂN 

VÀNG

59 10499/XTHP 27/10/2020 20/10/2025 89C11742 Xe tải CTY TNHH TM & DV ĐẠI PHƯỢNG

60 11277/XTHP 7/4/2021 18/10/2025 15C32719 Xe tải HKD VŨ TIẾN DŨNG

62 12476/XTHP 23/9/2021 27/10/2025 99C12424 Xe tải CTY CP TV MINH CHÂU

63 12665/XTHP 25/10/2021 9/10/2025 15H02400 Xe tải HKD PHẠM VĂN LUÂN

64 12859/XTHP 25/11/2021 18/10/2025 15H02630 Xe tải HKD VŨ TIẾN DŨNG

65 13534/XTHP 20/01/2022 9/10/2025 15C07722 Xe tải HKD PHẠM VĂN LUÂN

67 13535/XTHP 20/01/2022 9/10/2025 15H03258 Xe tải HKD PHẠM VĂN LUÂN

68 14860/XTHP 9/8/2022 18/10/2025 15H05192 Xe tải HKD VŨ TIẾN DŨNG

71 18686/XTHP 17/10/2023 17/10/2025 15C40036 Xe tải HỘ KINH DOANH: LƯƠNG ĐỨC TIỆP

72 18790/XTHP 02/11/2023 18/10/2025 15F01550 Xe tải HKD VŨ TIẾN DŨNG

73 20223XTHP 22/05/2024 18/10/2025 15H06913 Xe tải HKD VŨ TIẾN DŨNG

74 20934XTHP 11/10/2024 11/10/2025 15H05762 Xe tải
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG 

NGHIỆP LỘC PHÁT

75 21072XTHP 18/10/2024 18/10/2025 15C23405 Xe tải CTY CP TM & XD HOA DƯƠNG
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77 21915XTHP 13/02/2025 2/10/2025 15H11217 Xe tải CTY TNHH TÂN THÀNH

78 21916XTHP 13/02/2025 2/10/2025 15H11481 Xe tải CTY TNHH TÂN THÀNH


